
	HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT
CỤM TIÊU HỦY …
Tổ giám sát kiểm đếm
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------


BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỪA, THIẾU, LẪN LOẠI TRONG KIỂM ĐẾM
TIÊU HUỶ TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG
Từ ngày…đến ngày…
	Mệnh giá
	Loại tiền
	Tổng số tiền đã kiểm đếm
	Kết quả kiểm đếm
	Tỷ lệ (%) so với tiền đã kiểm đếm

	
	
	
	Thừa cùng mệnh giá
	Thiếu cùng mệnh giá
	Lẫn loại
	Về giá trị
	Về số lượng

	
	
	Số bó, túi
	Số tờ, miếng
	Thành tiền (đồng)
	Số tờ, miếng
	Thành tiền (đồng)
	Số tờ, miếng
	Thành tiền (đồng)
	Khác mệnh giá
	Tiền giả (tờ)
	Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (tờ)
	Cùng mệnh giá (tờ)
	Thừa
	Thiếu
	Lẫn loại
	Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số tờ, miếng
	Thành tiền (đ)
	
	
	Tiền đình chỉ lưu hành
	Thành tiền (đồng)
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
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TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM ĐẾM
	….., ngày …. tháng…. năm…
TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT KIỂM ĐẾM


Ghi chú:
Cột (16) = Cột (7) x 100% / Cột (5)
Cột (17) = Cột (9) x 100% /Cột (5)
Cột (18) = Cột (11) x 100% /Cột (5)
Cột (19) = Cột (13)x100%/(Cột (3)x1000 + Cột (4))

